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 ịnh   

- Đạ  d ệ  V ệ  k ể  sá    â  dâ   ỉ   Nam Đị     am gia phiên toà:  

Ông Trần Trọng Dần - Kiểm sát viên  

Ngày 24 tháng 8 năm 2020 tại trụ sở Toà án nh n d n t nh Nam  ịnh   t 

 ử ph c th m c ng  hai vụ án d n sự ph c th m thụ l  số 31/2020/TLPT-DS 

ngày 02 tháng 3 năm 2020 về tranh chấp đòi quyền sử dụng đất  

Do  ản án d n sự s  th m số 23/2019/DS-ST ngày 14 tháng 11 năm 2019 

của Tòa án nh n d n huyện Trực Ninh, t nh Nam  ịnh  ị  háng cáo                                           

Theo Quyết định đ a vụ án ra   t  ử ph c th m số 102/2020/Q XXPT-DS 

ngày 20 tháng 7 năm 2020 gi a các đ  ng sự:  

- Nguyên đơn:  

1. Ông Trần Văn M; sinh năm 1963; 

2  Bà Trần Thị Q; sinh năm 1962; 

3  Bà Trần Thị L; sinh năm 1958; 

4  Bà Trần Thị V; sinh năm 1950; 

Cùng tr  tại: Xóm 7,  ã T, huyện T, t nh N. 

- Người đại diện theo ủy quyền của bà Q: Bà Trần Thị C; sinh năm 1969; 

địa ch : Xóm 7,  ã T, huyện T, t nh N. Theo văn  ản ủy quyền ngày 20-7-2020. 

5  Bà Trần Thị L1; sinh năm 1954; tr  tại: Tổ 7, ph ờng Y, thành phố Y, 

t nh Y. 



2 
 

6. Bà Trần Thị H; sinh năm 1951; tr  tại: Bản 3, T, xã K, huyện B, t nh L. 

- Người đại diện theo ủy quyền của bà L, bà V, bà L1, bà H: Ông Trần Văn 

M; sinh năm 1963; tr  tại: Xóm 7,  ã T, huyện T, t nh N. Theo văn  ản ủy 

quyền ngày 20-02-2019; ngày 18-02-2019. 

7. Bà Trần Thị M1 (tức Nguyễn Thị M1); sinh năm 1958; tr  tại: Xóm 5, 

P, xã H, huyện H, t nh N. 

- Người đại diện theo ủy quyền của bà M1: Anh Vũ  ình T; sinh năm 

1970; tr  tại: Xóm 6,  ã T, huyện T, t nh N. Theo văn  ản ủy quyền ngày 18-02-

2019. 

- Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông M, bà Q, bà M1, bà C: 

Luật s  Lê Ngọc V1; Văn phòng luật s  V1 và M thuộc đoàn luật s  t nh N. 

- Bị đơn:  

1  Ông Trần Văn V2; sinh năm 1943; 

2  Bà Phạm Thị N; sinh năm 1945 (vợ  ng V2); 

Cùng tr  tại: Số 20 ngõ 491, đ ờng T, ph ờng P, thành phố N, t nh N. 

- Người đại diện theo ủy quyền của ông V2:  

Bà Phạm Thị N; tr  tại: Số 20, ngõ 491, đ ờng T, ph ờng P, thành phố N, 

t nh N. Theo văn  ản ủy quyền ngày 14-7-2020.  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập: 

1. Anh Phạm Văn S; sinh năm 1971;  

2. Chị L  ng Thị Thu H1; sinh năm 1972  

Cùng tr  tại: Xóm 7,  ã T, huyện T, t nh N. 

- Người kháng cáo: Các nguyên đ n gồm: Bà Trần Thị L,  à Trần Thị V, 

bà Trần Thị M1 (Nguyễn Thị M1),  à Trần Thị Q và  ng Trần Văn M. 

Tại phiên tòa ph c th m: Ông M, bà C, bà Q, anh T, Luật s  V1, anh S, chị 

H1 có mặt  Nh ng ng ời tham gia tố tụng  hác vắng mặt  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Tại đ n  hởi  iện và quá trình tố tụng tại Tòa án cấp s  th m, bà Trần Thị 

Q,  à Trần Thị L,  à Trần Thị V,  à Trần Thị L1 và  à Trần Thị H ủy quyền cho 

 ng Trần Văn M tham gia tố tụng giải quyết vụ án, ông M trình bày: Cụ Trần 

Văn V3 chết ngày 01 tháng 02 năm 1990  Cụ V3 có hai vợ gồm: Cụ Vũ Thị T1 

(tên gọi  hác là Trần Thị V3) chết năm 2000 và cụ Phạm Thị X (chết năm 

1994)  Cụ T1 là vợ cả, cụ X là vợ hai  Cụ V3 và cụ T1 sinh đ ợc 09 ng ời con 

gồm: Bà Trần Thị M2 (đã chết năm 2017);  ng Trần Văn V2,  ng Trần Văn L1 

(chết năm 1990),  à Trần Thị Q;  à Trần Thị V;  à Trần Thị H;  à Trần Thị M1; 

ông Trần Chí D (là liệt sỹ  h ng có vợ con) và ông Trần  ức V4 (chết năm 
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1995)  Cụ V3 và cụ X sinh đ ợc 04 ng ời con gồm: Ông Trần Văn A;  à Trần 

Thị L1;  à Trần Thị L; ông Trần Văn M.  

Trong thời  ỳ cụ V3 và cụ T1 chung sống với nhau có tạo dựng đ ợc  một 

căn nhà gỗ trên diện tích đất 620m
2
 thuộc thửa đất số 4944, tờ  ản đồ số 7 tại 

xóm 7, xã T, huyện T  Năm 1992 Nhà n ớc mở đ ờng quốc lộ 56, diện tích đất 

còn lại là 420m
2
  Khi còn sống cụ V3 và cụ T1 ở tại ng i nhà   y dựng trên thửa 

đất 4944, còn cụ X và các con ở riêng tại nhà đất  hác  Sau khi, cụ V3 chết năm 

1997  ng L u Trần H2 (tức L u Trần TH2) là chồng  à Trần Thị M2   y dựng 

nhà trên đất của  ố mẹ. Bà Q, bà L, bà V, bà L1, bà H, ông M, bà M1 có    iến 

 h ng nhất trí thì ông H2 mới cho  iết: Cụ V3 (tức T1) và ông V2 là con trai cả 

đã  án nhà đất cho  ng vào tháng 4 năm 1994  Việc  ng V2 và cụ T1 bán nhà 

đất cho  ng H2 07 anh chị em  h ng  iết và  h ng     ất  ỳ giấy tờ gì  Ch  có 

ông V2 là con trai cả tự   làm thủ tục chuyển nh ợng nhà đất của  ố mẹ cho  ng 

H2. Ông H2 đã đ ợc Nhà n ớc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 

1997  Hiện Nay, vợ chồng ông H2 đều đã chết  Anh L u Văn T2 và anh L u 

Văn T3 là con trai ông H2 đang ở trên diện tích đất này  Các nguyên đ n đã 

nhiều lần yêu cầu  ng V2, bà N, trả lại cho nguyên đ n 129m
2
 đất hiện nay còn 

trống của  ố mẹ, để các nguyên đ n   y dựng nhà thờ  Các nguyên đ n đã làm 

đ n đề nghị Ủy  an nh n d n (UBND) xã T giải quyết nh ng  ng V2 không 

chấp nhận  

Trong quá trình Ủy  an nh n d n xã T giải quyết việc tranh chấp các 

nguyên đ n mới đ ợc  iết, thực tế diện tích đất 129m
2
 (phần đất còn trống)  ng 

H2 đã trả lại cho  ng V2. Ông V2 đã đ ợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đối với diện tích 129m
2
 vào năm 2003  Năm 2018  ng V2 chuyển nh ợng thửa 

đất cho vợ chồng anh Phạm Văn S và chị L  ng Thị Thu H1. Anh S và chị H1 

đã đ ợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 129m
2
 vào ngày 05-02-2018.  

Tất cả các nguyên đ n đều  ác định cụ V3 và cụ T1 chết  h ng để lại di 

chúc, các nguyên đ n đề nghị Tòa án giải quyết  uộc  ng Trần Văn V2 và bà 

Phạm Thị N phải trả lại cho nguyên đ n 129m
2
 đất tại thửa 4944 là đất của  ố 

mẹ để lại  Sau  hi,  ố mẹ chết anh chị em đã nhất trí để lại   y dựng nhà thờ 

c ng tổ tiên và liệt sỹ Trần Chí D. 

Anh Nguyễn  ình T là ng ời đại diện theo ủy quyền của  à Trần Thị M1 

(Nguyễn Thị M1) nhất trí với yêu cầu  hởi  iện của các nguyên đ n. Tại phiên 

tòa s  th m, anh T cho rằng thủ tục chuyển nh ợng quyền sử dụng đất gi a cụ 

V3 với  ng H2, gi a  ng H2 với  ng V2, gi a  ng V2 với vợ chồng anh S và 

việc cấp giấy chứng nhận có nhiều vi phạm pháp luật,  h ng đ ng theo quy định 

của pháp luật  

Tại  ản tự  hai và quá trình tố tụng tại Tòa án  ị đ n là  ng Trần Văn V2 

và  à Phạm Thị N. Ông V2 ủy quyền cho bà N tham gia tố tụng giải quyết V3 
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án, bà N trình bày: Bà  h ng đồng   với yêu cầu  hởi  iện của tất cả các nguyên 

đ n về việc  iện đòi lại 129m
2
 đất tại thửa 4944, vì năm 1994 cụ T1 đã  án toàn 

 ộ nhà đất tại thửa đất số 4944 cho con rể là  ng L u Văn H2  Việc cụ T1 

chuyển nh ợng nhà đất cho  ng H2 mọi ng ời trong gia đình đều  iết và  h ng 

ai có    iến gì  Sau đó, gia đình  ng H2   y nhà trên thửa đất 4944 và chia đất 

cho các con là anh T2, anh T3 làm nhà  Năm 2003 gia đình  à đã nhận chuyển 

nh ợng lại từ gia đình  ng H2 129m
2
 đất tại thửa 4944 trong đó (gồm 70m

2
 đất 

sử dụng l u dài và 59m
2
 đất v ờn)  Ông  à đã đ ợc cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất năm 2003  

 Năm 2007  hi vợ chồng  à đi vắng  à Trần Thị V (bà V là em gái ông 

V2) đã tự   làm nhà lấn chiếm sang phần đất của gia đình ông bà là 2,37m
2
  Vợ 

chồng  à đã làm đ n đề nghị UBND  ã T giải quyết  UBND  ã đã triệu tập  à 

M1, bà H, ông A, ông M, bà Q, bà V, bà C đến giải quyết tại nhà  à Trần Thị N 

ở  ã T  Tại  uổi làm việc tr ớc mặt toàn thể anh em trong gia đình và chính 

quyền địa ph  ng, bà V đã nhận ra việc làm sai trái của mình và cam  ết  hi 

ông V2 cần sử dụng đến phần đất này, bà V sẽ trả lại cho  ng V2.  

Năm 2017 gia đình  à  h ng sử dụng, đã chuyển nh ợng diện tích đất trên 

cho anh Phạm Văn S và chị L  ng Thị Thu H1  Việc chuyển nh ợng 129m
2
 đất 

tại thửa 4944 tờ  ản đồ số 7  ã T, gi a gia đình  ng H2 cho gia đình  à, gi a gia 

đình  à cho vợ chồng anh S các thủ tục đều đảm  ảo đ ng theo quy định của 

pháp luật  Khi các  ên chuyển nh ợng đất cho nhau, anh em trong gia đình đều 

 iết,  h ng ai có    iến gì  Còn từ  hi  ố mẹ mất đi, anh em trong gia đình 

 h ng họp,  h ng  àn  ạc, thỏa thuận về việc để lại 129m
2
 đất tại thửa 4944 

làm n i thờ c ng nh  các nguyên đ n trình  ầy   

Tại đ n yêu cầu độc lập của ng ời có quyền và nghĩa vụ liên quan là anh 

Phạm Văn S và chị L  ng Thị Thu H1 và quá trình tố tụng tại Tòa án, anh S và 

chị H1 trình bày: Vợ chồng anh chị  h ng đồng   với yêu cầu  hởi  iện của 

nguyên đ n, vì  129m
2
 đất vợ chồng anh chị mua hợp pháp của  ng  à V2 vào 

năm 2017  Khi  ng V2 chuyển nh ợng đất cho vợ chồng anh chị, ông V2 đã 

đ ợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi, nhận chuyển nh ợng vợ 

chồng anh chị đã đ ợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2018  Mặt 

khác, năm 2003 vợ chồng anh chị cũng mua của  ng H2 59m
2
 đất tại thửa đất số 

4944  Sau  hi mua đất của  ng H2, vợ chồng anh chị đã   y nhà để ở  Vợ chồng 

anh chị đã đ ợc cấp giấy chứng nhận năm 2004  Quá trình mua đất của  ng H2 

và tiến hành   y nhà, anh, em con, cháu của cụ V3 đều  iết và không ai có ý 

 iến gì  Vì vậy, việc vợ chồng anh chị nhận chuyển nh ợng 129m
2
 đất của  ng 

V2 là hoàn toàn đ ng pháp luật và có quyền sử dụng hợp pháp đối với diện tích 

129m
2
 đất. Nay vợ chồng anh chị yêu cầu Tòa án giao cho anh chị đ ợc quyền 

sử dụng 129m
2
 đất tại thửa đất số 4944 tờ  ản đồ số 7,  ã T, huyện T, t nh N 
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theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 190213 do Sở Tài nguyên và M i 

tr ờng t nh Nam  ịnh cấp ngày 05-02-2018. 

Kết quả  ác minh tại Ủy  an nh n d n  ã T: 

- Về nguồn gốc thửa đất số 4944 tờ  ản đồ số 7,  ã T, huyện T, t nh N 

tr ớc đ y là của vợ chồng cụ Trần Văn V3 và cụ Vũ Thị T1 (tên gọi  hác Trần 

Thị V3). 

- Theo bản đồ  ã T đo đạc năm 1992 thửa đất 4944 có diện tích 620m
2
. 

Năm 1994 Nhà n ớc mở đ ờng 56 (cũ) nay là quốc lộ 37B có lấy một phần đất 

tại thửa 4944 nên diện tích thửa đất 4944 còn là 400m
2
 (gồm 185m

2
 đất ở và 

215m
2
 đất v ờn)  

- Năm 1996 hộ  ng L u Văn H2 làm hồ s   in cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất (GCNQSD ) đối với thửa đất số 4944  Trong hồ s   in cấp giấy 

chứng nhận QSD  có giấy giao quyền sở h u nhà đất đề ngày 15-01-1994 của 

cụ T1 có ch      ác nhận của cụ T1, các con trai, con d u gồm:  ng M, ông A, 

ông V2,  ng Trần  ức V4,  à Trần Thị Q1,  ác nhận của tr ởng  óm 7 và Chủ 

tịch UBND  ã T  Khi tiến hành làm thủ tục cấp GCNQSD  cho  ng H2, UBND 

xã T đã niêm yết c ng  hai danh sách các hộ sử dụng đất ở trong  hu d n c  có 

đủ điều  iện đ ợc cấp GCNQSD  trong đó có có hộ  ng H2 tại thửa 4944 với 

diện tích 400m
2
  Thời gian niêm yết từ ngày 26-3-1997 đến ngày 20-4-1997. 

 ến tháng 9-1997 hộ  ng H2 đ ợc cấp GCNQSD  đối với thửa đất 4944  Quá 

trình cấp GCN QSD  cho  ng H2  h ng ai có    iến  hiếu nại hoặc thắc mắc 

gì.  

Năm 2003 gia đình  ng H2 chuyển nh ợng 129m
2
 đất (gồm 70m

2
 đất ở và 

59m
2 
đất v ờn) tại thửa đất 4944 cho gia đình  ng Trần Văn V2 và chuyển 

nh ợng cho gia đình anh Phạm Văn S 59m
2 
đất v ờn  Năm 2004 gia đình anh S, 

ông V2 đã đ ợc cấp GCNQSD  đối với diện tích đất tại thửa 4944  Năm 2003 

gia đình  ng V2 đã đ ợc cấp GCNDSD  đối với 129m
2
 đất đã mua của  ng H2. 

Năm 2017 gia đình  ng V2 chuyển nh ợng 129m
2
 đất tại thửa 4944 cho 

gia đình anh S và gia đình anh S đã đ ợc cấp GCNQSD  đối với diện tích đất 

này.  

Kết quả  em   t th m định tại chỗ ngày 28-3-2019 diện tích 129m
2
 đất tại 

thửa số 4944 tờ  ản đồ số 7,  ã T, huyện T, t nh N có vị trí : Phía Bắc Giáp quốc 

lộ 37B dài 6,4 m t; phía Nam giáp thửa đất  ng H2 (anh Tều đang sử dụng) dài 

4 mét; phía   ng giáp thửa đất  à N dài 26 mét; phía Tây giáp thửa đất  ng H2 

và anh S dài 23,5 m t  Tổng diện là 129m
2
 gồm 70m

2
 đất ở và 59m

2
 đất trồng 

c y l u năm   

Kết quả định giá của Hội đồng định giá 01m
2
 đất tranh chấp có giá trị là 

11 700 000 đồng  
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 Tại  ản án d n sự s  th m số 23/2019/DS-ST ngày 14 tháng 11 năm 2019 

của Tòa án nh n d n huyện Trực Ninh, t nh Nam  ịnh đã quyết định: 

Căn cứ vào các  iều 5, 26, 35, 91, 147, 157, 165,  hoản 2  iều 228 và 

 iều 273 Bộ luật tố tụng d n sự;  iều 100, 167,168, 2003 Luật đất đai; Nghị 

quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy  an th ờng vụ Quốc 

hội  

1  Kh ng chấp nhận toàn  ộ yêu cầu  hởi  iện của  ng Trần Văn M, bà 

Trần Thị Q,  à Trần Thị L,  à Trần Thị V,  à Trần Thị L1,  à Trần Thị H, bà 

Trần Thị M1 (tức Nguyễn Thị M1) về việc đề nghị Tòa án  uộc vợ chồng  ng 

Trần Văn V2 và  à Phạm Thị N trả lại 129m
2
 đất tại thửa đất số 4944 tờ  ản đồ 

số 7,  ã T, huyện T, t nh N. 

2  Chấp nhận yêu cầu độc lập của vợ chồng anh Phạm Văn S và chị L  ng 

Thị Thu H1. Giao cho anh S và chị H1 đ ợc sử dụng 129m
2
 đất (gồm 70m

2
 đất 

ở và 59m
2 
đất trồng c y l u năm) tại thửa đất 4944 tờ  ản đồ số 7,  ã T, huyện 

T, t nh N theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CI 190213 ngày 05-02-

2018 do Sở Tài nguyên và M i tr ờng t nh Nam  ịnh cấp cho anh S, chị H1.   

Ngoài ra,  ản án s  th m còn tuyên án phí và quyền  háng cáo của các 

đ  ng sự  

Ngày 21-11-2020  à Trần Thị L,  à Trần Thị V,  à Trần Thị M1,  à Trần 

Thị Q và  ng Trần Văn M  háng cáo toàn  ộ  ản án s  th m đề nghị Tòa án t nh 

Nam  ịnh chấp nhận toàn  ộ nội dung  hởi  iện của các nguyên đ n  uộc vợ 

chồng  ng Trần Văn V2 trả lại quyền sử dụng 129m
2
 đất cho các con cụ V3 

quản l , sử dụng chung làm n i nhà thờ c ng tổ tiên  ố mẹ  Và đề nghị   t và 

hủy các giao dịch mua  án quyền sử dụng đất gi a cụ T1 với  ng H2, gi a ông 

H2 với  ng V2 và gi a  ng V2 với anh S để các nguyên đ n đ ợc nhận lại 

129m
2
 đất làm n i thờ c ng  

Tại phiên tòa, Luật s   ảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của  ng M, bà Q, 

bà M1, bà C trình bày: Cấp s  th m đã vi phạm thủ tục tố tụng nh  sau: 

Kh ng đ a đại diện UBND  ã T, UBND huyện Trực Ninh tham gia tố 

tụng về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,  h ng triệu tập anh L u 

Văn T3, anh L u Văn T2 tham gia tố tụng với t  cách là ng ời có quyền lợi 

nghĩa vụ liên quan đến V3 án  Kh ng đánh giá chính  ác giá trị pháp l  của hợp 

đồng chuyển nh ợng quyền sử dụng đất gi a  ng H2 với  ng V2 về 129m
2
 đất. 

Xác định quan hệ pháp luật là tranh chấp đòi quyền sử dụng đất là  h ng đ ng 

mà phải  ác định quan hệ pháp luật là tranh chấp di sản thừa  ế mới phù hợp   

Cấp s  th m  h ng giải quyết triệt để các yêu cầu của đ  ng sự, đánh giá 

chứng cứ thiếu chính xác, không khách quan vẫn tiến hành   t  ử  ác yêu cầu 

của các đ  ng sự về việc hủy các giao dịch chuyển quyền sử dụng đất thừa  ế 
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của cụ V3 và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông H2, ông V2 

là vi phạm th m quyền  Do vậy, đề nghị Hội đồng   t  ử căn cứ  iều 34,41, 310 

BLTTDS,  iều 30, 32 Luật tố tụng hành chính, hủy toàn  ộ  ản án s  th m giao 

toàn  ộ hồ s  cho Tòa án cấp s  th m giải quyết lại vụ án theo th m quyền. 

 Ông M, bà C, bà Q và anh T nhất trí với    iến của Luật s  và trình bày 

các  ng  à  h ng  iết việc cụ T1 chuyển nh ợng thửa đất 4944 cho  ng H2, 

hàng năm các con cháu đều về giỗ  ố mẹ tại nhà hai gian trên diện tích 129m
2
. 

Anh S và chị H1 trình bày: Năm 2003 anh chị nhận chuyển nh ợng 59m
2
 

đất thuộc thửa 4944 tờ  ản đồ số 7  ã T của  ng H2, năm 2004 anh chị đ ợc cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cùng năm 2004 anh chị   y dựng nhà cấp 

4, đến năm 2008 anh chị   y nhà hai tầng  iến cố để ở và  inh doanh cho đến 

nay  Các con cháu của cụ T1 cụ V3  h ng ai có    iến gì  Tháng 11 năm 2017 

ông V2 treo  iển  án đất, anh chị đã ph  t  giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

của  ng V2 lên hỏi Phòng tài nguyên m i tr ờng anh chị đ ợc  iết đất  h ng có 

tranh chấp nhận chuyển nh ợng đ ợc, nên tháng 11-2017 anh chị đã nhận 

chuyển nh ợng 129m
2
 đất của vợ chồng  ng V2 và đến ngày 05-02-2018 anh 

chị đ ợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  

Kiểm sát viên - Viện  iểm sát t nh Nam  ịnh phát  iểu    iến: Về tố tụng,  

quá trình giải quyết vụ án tại cấp ph c th m, Th m phán và Hội đồng   t  ử đã 

tuân theo các quy định Bộ luật tố tụng d n sự  Các đ  ng sự chấp hành đ ng các 

quy định pháp luật tố tụng d n sự, quyền lợi của các đ  ng sự đ ợc  ảo đảm   

Về nội dung: Khi  hởi  iện vụ án nguyên đ n  h ng yêu cầu hủy giấy 

chứng nhận Quyền sử dụng đất, quá trình giải quyết vụ án ông M và ông T có 

yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho vợ chồng anh S, chị H1 

cấp s  th m thụ l  giải quyết vụ án là sai th m quyền  Quan hệ pháp luật cần 

giải quyết trong vụ án là tranh chấp di sản thừa  ế nh ng cấp s  th m lại  ác 

định là tranh chấp đòi quyền sử dụng đất là  ác định sai quan hệ pháp luật  Cấp 

s  th m  h ng đ a UBND huyện Trực Ninh và anh L u Văn T2 và anh L u 

Văn T3 tham gia tố tụng với t  cách là ng ời có quyền lợi nghĩa vụ liên quan 

đến vụ án là  ỏ sót ng ời tham gia tố tụng  Diện tích đất đang tranh chấp có 

nguồn gốc của cụ V3 và cụ T1 để lại, các cụ chết  h ng để lại di ch c các 

nguyên đ n là con cụ V3 và cụ T1 có quyền đòi lại 129m
2
 cấp s  th m không 

chấp nhận làm ảnh h ởng đến quyền lợi của các đ  ng sự  Do vậy, đề nghị Hội 

đồng   t  ử căn cứ  hoản 3  iều 308,  iều 310 BLTTDS hủy  ản án s  th m 

giao hồ s  vụ án cho Tòa án cấp s  th m giải quyết lại vụ án theo th m quyền. 

Án phí giải quyết theo pháp luật  

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 
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Sau  hi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ s  vụ án đ ợc  em 

  t tại phiên toà căn cứ vào  ết quả tranh luận tại phiên toà, Hội đồng   t  ử   t 

 háng cáo của bà L, bà V, bà M1, bà Q và ông M:  

[1] Về tố tụng: Ông Trần Văn V2 và  à Phạm Thị N có đ n đề nghị   t  ử 

vắng mặt, căn cứ  hoản 2 và  hoản 3  iều 296 BLTTDS, Hội đồng   t  ử tiến 

hành   t  ử vắng mặt  ng V2 và bà N. 

[2] Về quan hệ pháp luật: Các nguyên đ n  hởi  iện yêu cầu  uộc vợ 

chồng  ng V2, bà N trả lại 129m
2
 đất của  ố mẹ để lại thuộc thửa 4944 tờ  ản 

đồ số 7  ã T để làm n i thờ c ng, cấp s  th m  ác định quan hệ pháp luật là 

tranh chấp đòi lại quyền sử dụng đất là đ ng quy định pháp luật   

[3] Về việc giải quyết các yêu cầu của nguyên đ n trong quá trình giải 

quyết vụ án và việc  ỏ  ót ng ời tham gia tố tụng: X t thấy, tại đ n  hởi  iện 

các nguyên đ n gồm  ng M, bà Q, bà L, bà V, bà M1, bà L1, bà H đều yêu cầu 

Tòa án  uộc  ng V2, bà N phải trả lại 129m
2
 đất. Tại  ản tự  hai của  ng M và 

anh T ngày 21-02-2019 (  t lục số 57; 55) thì ông M và anh T yêu cầu cấp s  

th m hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho vợ chồng anh S diện 

tích 129m
2
  Tại  iên  ản tiếp cận c ng  hai chứng cứ và hòa giải ngày 26-02-

2019 (  t lục số 191; 190; 193;192) và  iên  ản tiếp cận c ng  hai chứng cứ và 

hòa giải ngày 03-4-2019 (  t lục số 214; 217; 216) phản ánh các nguyên đ n 

đều yêu cầu cấp s  th m  uộc vợ chồng  ng V2 phải trả lại 129m
2
 đất  Tại  iên 

 ản lấy lời  hai ông M, bà Q và anh T ngày 09-4-2019 (  t lục số 224) thì các 

nguyên đ n đều yêu cầu cấp s  th m hủy các hợp đồng chuyển nh ợng quyền 

sử dụng đất gi a cụ V3 với  ng H2; gi a  ng H2 với  ng V2; gi a  ng V2 với 

vợ chồng anh S và  uộc vợ chồng  ng V2 phải trả lại 129m
2
 đất cho các nguyên 

đ n  Tại  iên  ản tiếp cận c ng  hai chứng cứ và hòa giải cuối cùng để chốt các 

yêu cầu của đ  ng sự đề nghị Tòa án giải quyết vào ngày 20-9-2019 (  t lục số 

305; 308; 307) tr ớc  hi mở phiên tòa thì tất cả các nguyên đ n đều yêu cầu Tòa 

án cấp s  th m  uộc  ng V2 và bà N phải trả lại 129m
2
 đất của  ố mẹ để lại để 

làm n i thờ c ng,  h ng yêu cầu Tòa án cấp s  th m hủy giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất đã cấp cho anh Phạm Văn S và chị L  ng Thị Thu H1 và 

 h ng yêu cầu Tòa án cấp s  th m hủy các giao dịch chuyển nh ợng quyền sử 

dụng đất gi a cụ T1 với  ng H2; gi a  ng H2 với  ng V2, bà N; gi a  ng V2, 

bà N với anh S, chị H1  Vì vậy, cấp s  th m  h ng giải quyết các yêu cầu nêu 

trên của nguyên đ n và  h ng đ a Ủy  an huyện Trực Ninh và Ủy  an  ã T 

tham gia tố tụng với t  cách là ng ời có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án 

là đ ng quy định của pháp luật   

[4] Các nguyên đ n yêu cầu  uộc vợ chồng  ng V2, bà N trả lại 129m
2
 đất 

mà vợ chồng  ng V2 đã chuyển nh ợng cho vợ chồng anh S, chị H1 và hiện tại 

129m
2
 đất là đất trống, do vậy cấp s  th m  h ng đ a anh L u Văn T3 và anh 
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L u Văn T2 tham gia tố tụng với t  cách là ng ời có quyền lợi nghĩa V3 liên 

quan đến vụ án là có căn cứ  

[5] Về nội dung: Cụ Trần Văn V3 và cụ Vũ Thị T1 (tên gọi  hác là Trần 

Thị V3) sinh đ ợc 09 ng ời con gồm: Bà Trần Thị M2 (đã chết năm 2017);  ng 

Trần Văn V2,  ng Trần Văn L1 (chết năm 1990),  à Trần Thị Q;  à Trần Thị V; 

 à Trần Thị H;  à Trần Thị M1;  ng Trần Chí D (là liệt sỹ  h ng có vợ con) và 

 ng Trần  ức V4 (chết năm 1995)  Cụ V3 và cụ Phạm Thị X là vợ hai sinh 

đ ợc 04 ng ời con gồm: Ông Trần Văn A;  à Trần Thị L1;  à Trần Thị L; ông 

Trần Văn M.  

[6] Cụ V3 chết năm 1990, cụ T1 chết năm 2000, cụ X chết năm 1994 ba cụ 

chết đều  h ng để lại di ch c  Quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa các 

đ  ng sự đều thống nhất diện tích đất 620m
2
 thuộc thửa đất số 4944, tờ  ản đồ 

số 7 tại  óm 7,  ã T, huyện Trực Ninh là tài sản chung của cụ V3 và cụ T1 khi 

các cụ còn sống. Do cụ V3 và cụ T1 đã chết nên diện tích đất 620m
2
 thuộc thửa 

đất số 4944 là di sản thừa  ế của hai cụ. 

[7] Sau khi, cụ V3 chết năm 1994 cụ T1 chuyển nh ợng toàn  ộ nhà đất 

của cụ V3 và cụ T1 cho ông H2, việc chuyển nh ợng này đ ợc lập thành V1 

 ản vào ngày 19-01-1994 có  ác nhận của  óm tr ởng  óm 7 và UBND  ã T. 

Theo lời  hai của  ng Phạm  ức T4 nguyên là Chủ tịch  ã T và  ng Trần Thanh 

L1 là nguyên là  óm tr ởng  óm 7 xã T đều  hẳng định năm 1994 cụ T1 (cụ 

V3) có chuyển nh ợng toàn  ộ nhà đất cho ông L u Trần H2 là con rể là có thật 

và các ông đều  ác nhận đã chứng nhận vào giấy giao quyền sở h u nhà đất 

ngày 15-01-1994. 

[8] Năm 1997  ng H2 đ ợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa 

4944 tờ  ản đồ số 7 việc cấp giấy chứng nhận cho  ng H2 đã đ ợc niêm yết 

công khai từ ngày 26-3-1997 đến ngày 20-4-1997 nh ng các con cụ T1, cụ V3 

và cụ X  h ng ai có    iến gì  Ông H2 đã phá dỡ căn nhà gỗ của cụ V3 và cụ T1 

và   y dựng nhà trên đất  Năm 2003 ông H2 chuyển nh ợng 59m
2
 đất cho vợ 

chồng anh Phạm Văn S và chị L  ng Thị Thu H1; vợ chồng anh S đã   y dựng 

nhà trên đất và đã đ ợc cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất  Năm 2012  ng 

H2 còn tặng cho một phần đất hai con trai là L u Văn T3 và và anh L u Văn 

T2, năm 2016 anh T3 và anh T2 đã   y dựng nhà hai tầng trên đất. Các con của 

cụ V3, cụ T1 và cụ X chủ yếu ở  óm 7  ã T, ch  có  à L1 ở Y, bà H ở L và bà 

M1 ở  ã H, huyện H, hàng năm các con cụ V3, cụ T1 và cụ X đều về quê để giỗ 

 ố mẹ,  h ng ai có    iến gì  Do vậy có căn cứ  ác định các con cụ V3, cụ T1 

và cụ X có  iết việc cụ T1 đã chuyển nh ợng toàn  ộ thửa đất 4944 cho  ng H2.  

 [9] Mặt  hác, diện tích thửa đất 4944 là tài sản chung của cụ V3 và cụ T1 

nên cụ T1 có quyền chuyển nh ợng ½ diện tích thửa đất 4944  Theo cung cấp 

của chính quyền địa ph  ng xã T: Năm 1994 Nhà n ớc mở đ ờng 56 (cũ) nay 
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là quốc lộ 37B có lấy một phần đất tại thửa 4944 tờ  ản đồ số 7 nên diện tích 

thửa đất 4944 còn là 400m
2
, do vậy cụ T1 ch  đ ợc quyền chuyển nh ợng hợp 

pháp cho ông H2 là 400m
2
 : 2 = 200m

2
 đất còn 200m

2
 là di sản của cụ V3.  

[10] Năm 2003  ng H2 chuyển nh ợng cho  ng V2 129m
2
 và chuyển 

nh ợng cho vợ chồng anh S, chị H1 59m
2
 tổng diện là 188m

2 
đất nằm trong diện 

tích đất mà cụ T1 đ ợc quyền chuyển nh ợng cho  ng H2. Hộ  ng V2 và vợ 

chồng anh S, chị H1 đã đ ợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, theo đó 

hộ ông V2 đ ợc cấp giấy chứng nhận năm 2003 còn vợ chồng anh S đ ợc cấp 

giấy chứng nhận năm 2004  Do vậy, hợp đồng chuyển nh ợng quyền sử dụng 

đất gi a  ng H2 với ông V2; gi a  ng H2 với vợ chồng anh S là hợp pháp   

[11] Anh S, chị H1 đã căn cứ vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp 

cho hộ ông V2 vào năm 2003 nên anh S, chị H1 đã nhận chuyển nh ợng quyền 

sử dụng 129m
2
 đất của vợ chồng  ng V2, do vậy, anh S và chị H1 là ng ời thứ 

 a ngay tình  hi giao dịch d n sự với vợ chồng  ng V2. Ngày 21 tháng 11 năm 

2017 gi a ông V2, bà N và anh S, chị H1 đã lập hợp đồng chuyển nh ợng quyền 

sử dụng 129m
2
 đất, hợp đồng đã đ ợc c ng chứng chứng thực, năm 2018 anh S, 

chị H1 đã đ ợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 129m
2 
đất thuộc thửa 4944 

tờ  ản đồ số số 7,  ã T nên hợp đồng chuyển nh ợng quyền sử dụng đất gi a vợ 

chồng  ng V2, bà N với vợ chồng anh S, chị H1 có hiệu lực pháp luật theo quy 

định tại  iều 500,  iều 501,  iều 502 Bộ luật d n sự;  hoản 3  iều 188 Luật 

đất đai. 

[12] Mặt  hác, do việc nhận chuyển nh ợng quyền sử dụng đất của vợ 

chồng anh S, chị H1 thuộc tr ờng hợp ng ời thứ  a ngay tình, căn cứ  hoản 2 

 iều 133 Bộ luật d n sự năm 2015 thì nếu tr ờng hợp hợp đồng chuyển nh ợng 

quyền sử dụng đất gi a  ng H2 và vợ chồng  ng V2 có v  hiệu thì hợp đồng 

chuyển nh ợng quyền sử dụng đất gi a vợ chồng  ng V2 với vợ chồng anh S 

vẫn có hiệu lực  

[13] Từ nh ng ph n tích trên,   t thấy  h ng có căn cứ chấp nhận  háng 

cáo của ông M, bà Q, bà V, bà L, bà M1, lời trình  ày của Luật s  và    iến của 

Kiểm sát viên tại phiên tòa mà gi  nguyên  ản án s  th m  

[15] Án phí d n sự ph c th m: Do gi  nguyên  ản án s  th m nên các 

đ  ng sự  háng cáo phải nộp án phí d n sự ph c th m  

[16] Các quyết định  hác của  ản án s  th m  h ng có  háng cáo,  háng 

nghị đã có hiệu lực  ể từ ngày hết thời hạn  háng cáo,  háng nghị cấp ph c 

th m  h ng  em   t giải quyết. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH:  
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Căn cứ  hoản 1  iều 308;  hoản 2,  hoản 3  iều 296 Bộ luật tố tụng d n 

sự;  iều 500,  iều 501,  iều 502 Bộ luật d n sự;  iều 167,  iều 168,  hoản 3 

 iều 188,  iều 203 Luật đất đai; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-

12-2016 của Ủy  an th ờng vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản l  và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án   

Kh ng chấp nhận  háng cáo của  ng Trần V1 M, bà Trần Thị Q, bà Trần 

Thị V,  à Trần Thị L và  à Trần Thị M1. Gi  nguyên  ản án s  th m  

1  Kh ng chấp nhận toàn  ộ yêu cầu  hởi  iện của  ng Trần Văn M, bà 

Trần Thị Q,  à Trần Thị L,  à Trần Thị V,  à Trần Thị L1,  à Trần Thị H, bà 

Trần Thị M1 (tức Nguyễn Thị M1) về yêu cầu  uộc vợ chồng  ng Trần Văn V2 

và  à Phạm Thị N trả lại 129m
2
 đất tại thửa đất số 4944 tờ  ản đồ số 7, xã T, 

huyện T, t nh N. 

2  Chấp nhận yêu cầu độc lập của vợ chồng anh Phạm Văn S và chị L  ng 

Thị Thu H1. 

 Giao cho anh Phạm Văn S và chị L  ng Thị Thu H1 đ ợc quyền sử dụng 

129m
2
 đất tại thửa đất 4944 tờ  ản đồ số 7,  ã T, huyện T, t nh N đã đ ợc Sở 

Tài nguyên và M i tr ờng t nh Nam  ịnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất số CI 190213 ngày 05-02-2018 mang tên anh Phạm Văn S và chị L  ng Thị 

Thu H1.   

3. Án phí d n sự ph c th m: Ông M, bà Q, bà M1, bà L và bà V mỗi ng ời 

phải nộp là 300 000đ nh ng đ ợc đối trừ với số tiền tạm ứng án phí d n sự ph c 

th m mỗi ng ời đã nộp là 300 000đ theo  iên lai số 0001341 ngày 10-12-2019;  

0001339 ngày 10-12-2019; 0001340 ngày 10-12-2019; 0001343 ngày 10-12-

2019; 0001342 ngày 10-12-2019 của Chi cục Thi hành án d n sự huyện Trực 

Ninh. Ông M, bà Q, bà M1, bà L và bà V đã nộp đủ án phí d n sự ph c th m  

4. Án phí d n sự s  th m: Ông Trần Văn M,  à Trần Thị Q,  à Trần Thị L, 

 à Trần Thị V,  à Trần Thị L1,  à Trần Thị H,  à Trần Thị M1 (tức Nguyễn Thị 

M1) phải nộp chung án phí d n sự s  th m là 300 000 đồng ( a trăm nghìn 

đồng) đ ợc đối trừ với số tiền tạm ứng án phí 300 000 đồng do  ng Trần Văn M 

đại diện đã nộp tại  iên lai thu tiền số 04841 ngày ngày 26-12-2018 tại Chi cục 

Thi hành án d n sự huyện Trực Ninh, t nh Nam  ịnh  Ông M, bà Q, bà L, bà V, 

bà L1, bà H và bà M1 đã nộp đủ án phí d n sự s  th m  

Hoàn lại cho anh S số tiền tạm ứng án phí d n sự s  th m đã nộp là 

10 000 000 đồng (m ời triệu đồng) theo  iên lai thu tiền số 05408 ngày 06-6-

2019 tại Chi cục Thi hành án d n sự huyện Trực Ninh, t nh Nam  ịnh  

Trong tr ờng hợp  ản án, Quyết định đ ợc thi hành theo quy định tại  iều 

2 của Luật Thi hành án d n sự thì ng ời đ ợc thi hành án d n sự, ng ời phải thi 

hành án d n sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự 
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nguyện thi hành án hoặc  ị c ỡng chế thi hành án theo quy định tại các  iều 6, 7 

và 9 của Luật thi hành án d n sự; thời hiệu thi hành án đ ợc thực hiện theo quy 

định tại  iều 30 của Luật thi hành án d n sự  

Bản án ph c th m có hiệu lực thi hành  ể từ ngày tuyên án  

 

Nơ    ậ   
- Các đ  ng sự; 

- VKSND t nh Nam  ịnh; 

- TAND huyện Trực Ninh; 

- Chi cục THADS huyện Trực Ninh;  

- Hồ s  vụ án; 

- L u VT  

T   HỘI Đ NG X T X  PH C TH   

TH   PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Vũ Thị Thu 

(Đã ký) 

 

 

 


